TUẦN 17
Môn học/hoạt động giáo dục: Tin học và Công nghệ (Phần Tin học); lớp: 5
Tên bài học: ÔN TẬP HỌC KỲ 1
Thời gian thực hiện: ngày 02 tháng 01 năm 2025
I. Yêu cầu cần đạt
1. Về năng lực
Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Ôn tập kiến thức đã học.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi thảo luận nhóm để cùng thực hành.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự soạn thảo văn bản đẹp mắt theo chủ đề cho trước.
Năng lực Tin học: 
Năng lực NLd: Thực hiện được các thao tác với phần mềm.
2. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Hăng hái, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập trong việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ học tập trong việc thực hành trên máy tính.
II. Đồ dùng dạy học
	- GV: SGK, SGV, bài giảng điện tử, đề cương ôn tập.
	- HS: SGK, SBT, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động (3’)
a.Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài học.
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV đặt câu hỏi: Hãy cho biết em đã thực hiện được các thao tác nào trên máy tính.
- Gọi 3-5 HS chia sẻ
- GV nhận xét, chốt và kết hợp giới thiệu bài mới.
- GV viết đầu bài lên bảng.
	- Suy nghĩ

- 3-5 HS chia sẻ 
- Lắng nghe 
- Ghi bài vào vở

	2. Hoạt động luyện tập (10’)
a. Mục tiêu: HS  nhớ lại  các nội dung kiến thức đã học
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV phát đề cương ôn tập
- GV lần lượt chiếu các câu hỏi tổng hợp trong đề cương ôn tập
- Cho HS làm từng câu bằng bút chì
- Gọi 1-2 HS trả lời
- Gọi HS khác nhận xét
- Gv chốt ý đúng
	- Nhận đề cương
- Quan sát, đọc thầm

- Làm bài bằng bút chì
- 1-2 HS trả lời
-  HS khác nhận xét
- Lắng nghe, chữa bài.

	Mỗi câu 0.5 điểm

	Câu 1. B
Câu 2. D
Câu 3. A
	Câu 4. D
Câu 5. A
Câu 6. B
	Câu 7. D
Câu 8. C
Câu 9. A
	Câu 10. A
Câu 11. B
Câu 12. C


Câu 1. Máy tính giúp em làm được tốt nhất việc nào dưới đây?
A. Giải trí sau mỗi buổi học.
B. Tìm kiếm thông tin trên Internet.
C. Tạo sản phẩm thủ công.
D. Cùng bạn giải bài tập về nhà.
Câu 2. Điều nào sau đây cho biết nếu sử dụng máy tính thành thạo em sẽ làm được nhiều việc hơn?
A. Soạn thảo văn bản thành thạo giúp tạo được văn bản đẹp.
B. Sử dụng phần mềm trình chiếu sẽ tạo được bài trình bày hấp dẫn.
C. Lập trình trực quan giúp tạo được chương trình trò chơi trên máy tính.
D. Sử dụng được nhiều phần mềm sẽ tạo được nhiều sản phẩm.
Câu 3. Phần mềm soạn thảo văn bản giúp em thực hiện được ý tưởng nào dưới đây?
A. Soạn thảo văn bản đẹp nhờ định dạng chữ và chèn ảnh sinh động.
B. Thực hiện thành thạo các thao tác đối với khối văn bản.
C. Gõ văn bản tiếng Việt với nội dung tùy ý và định dạng chữ phong phú.
     D. Mở tệp văn bản đã có để chỉnh sửa nội dung và lưu sang một tệp mới.
Câu 4. Thao tác nào sau đây giúp em tìm được trang web của một trên website cho trước những thông tin phù hợp với nhiệm vụ đặt ra?
     A. Tìm tên của website và các thành phần của website đó.
    B. Kiểm tra xem website có công cụ tìm kiếm không.
    C. Tìm trên bảng chọn nội dung có tên trang web cần tìm không.
    D. Nháy chuột vào siêu liên kết dẫn đến trang web cần tìm.
Câu 5. Cách nào sau đây tốt nhất giúp nhóm em chia sẻ thông tin giữa các máy tính khi cùng giải quyết nhiệm vụ đã đặt ra?
A. Sử dụng ổ đĩa ngoài để sao chép thông tin giữa các máy tính.
B. Cử một số bạn tìm kiếm thông tin trên Internet để chia sẻ lại với nhóm.
C. Phân công mỗi bạn chia sẻ thông tin trên máy tính mình đang dùng.
D. Chọn một máy tính để trình bày thông tin cần trao đổi, thảo luận.
Câu 6. Điều nào sau đây đúng nhất khi nói về tầm quan trọng của việc thu thập và tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề?
A. Thông tin thu thập, tìm kiếm được giúp hiểu rõ vấn đề.
        B. Cách giải quyết vấn đề dựa trên thông tin thu thập, tìm kiếm được.
       C. Vấn đề sẽ giải quyết được nếu thông tin thu thập được là phù hợp.
D. Vấn đề đặt ra không giải quyết được nếu thu thập thiếu thông tin.
Câu 7. Phân công nào sau đây không phù hợp trong một nhóm các bạn khi cùng nhau tạo một văn bản với nội dung và ảnh minh họa theo yêu cầu cho trước?
       A. Một bạn tìm kiếm ảnh phù hợp trên Internet.
       B. Một bạn tìm kiếm ảnh phù hợp trên máy tính.
C. Một bạn tạo văn bản và chèn ảnh đã nhận được.
D. Một bạn tạo văn bản theo yêu cầu và các bạn còn lại góp ý.
Câu 8. Một người muốn xem một số hiện vật trong một nhà bảo tàng. Người đó cần tìm hiểu thông tin nào dưới đây trên website của bảo tàng?
A.Thời gian mở cửa.                                            B. Giá vé.
        C. Sơ đồ các phòng trưng bày.                           D. Nội qui của bảo tàng.
Câu 9. Trên phần mềm quản lí tệp trong Windows 10 (hoặc Windows 11), em cần sử dụng công cụ nào dưới đây để tìm kiếm tệp?
A. [image: ]                                                  B. [image: ].
C. [image: ].                                                              D.[image: ] .
Câu 10. Em đồng ý với hành động nào sau đây ?
A. Chia sẻ nhật kí của mình cho bạn thân đọc.
B. Cho người lạ số điện thoại của bố mẹ.
C. Đưa bài làm của mình cho bạn xem trong giờ kiểm tra.
D. Tạo một video có sử dụng ảnh của bạn khi chưa xin phép bạn đó.
Câu 11. Câu nào sau đây nêu đúng về bản quyền nội dung thông tin?
A. Tác giả của một tác phẩm là người duy nhất có bản quyền sử dụng nội dung thông tin của tác phẩm đó.
B. Người có bản quyền nội dung thông tin có quyền cho phép ai được sử dụng thông tin đó.
C. Người không có bản quyền nội dung thông tin chỉ được phép chia sẻ thông tin và không được thay đổi nội dung thông tin.
D. Pháp luật Việt Nam không qui định về bản quyền nội dung thông tin.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng khi thực hiện định dạng kí tự?
A. Có thể định dạng màu sắc cho một khối văn bản.
B. Định dạng màu nền văn bản không phải định dạng kí tự.
C. Mỗi khối văn bản chỉ có thể áp dụng một lệnh định dạng kí tự.
D. Lệnh chọn phông và cỡ chữ có dấu mũi tên để chọn.

	3. Hoạt động thực hành (20’)
a. Mục tiêu: HS  nhớ lại  các thao tác thực hành đã học
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV lần lượt chiếu yêu cầu bài thực hành
- Gọi 1 số HS nêu lại cách làm
- Yêu cầu HS thực hành theo yêu cầu
- GV theo dõi, hỗ trợ HS yếu
- Nhận xét, sửa kĩ năng cho HS
	- Đọc yêu cầu
- 1 số HS trả lời
- Thực hành theo nhóm
- Lắng nghe

	Bài 1. Dựa trên tên của các thư mục dưới đây, em hãy tạo cây thư mục với cấu trúc hợp lí trên ổ đĩa D:. Biết rằng gốc của cây thư mục là thư mục “Lop 5”.
	Tên thư mục
	Giải thích

	Lop 5
	Lớp 5

	Am nhac
	Âm nhạc

	Mi thuat
	Mĩ thuật

	Tin hoc
	Tin học

	Bai hat
	Bài hát

	Tranh ve
	Tranh vẽ

	Chuong trinh
	Chương trình


Bài 2. Hãy tạo tệp văn bản có nội dung như Hình 2, trong đó ảnh được chèn vào văn bản được lấy từ thư mục có sẵn trên màn hình nền của máy tính. Cần thay đổi kích thước, tạo đường viền và bố trí ảnh một cách hợp lí trong văn bản. Lưu tệp với tên Loài Mèo. Có thể thay đổi nội dung và chọn ảnh khác phù hợp.
Đáp án
Bài 1. Cấu trúc cây thư mục hợp lí như sau:
Bài 2. Một cách thực hiện như sau
Bước 1. Tạo tệp văn bản mới, đặt tên tệp và soạn thảo văn bản với nội dung văn bản như ở Hình 8. Với khối văn bản “mèo”, sử dụng các lệnh hai lệnh [image: ] và [image: ]
để sao chép khối văn bản, tránh phải gõ lại nhiều lần.
Bước 2. Thực hiện định dạng từng khối văn bản để có kết quả như ở Hình 8.
Bước 3. Thực hiện chèn ảnh vào văn bản, thay đổi kích thước ảnh cho phù hợp và di chuyển ảnh đến vị trí như ở Hình 8.
Bước 4. Lưu văn bản với tên tệp theo yêu cầu rồi đóng phần mềm soạn thảo văn bản.

	4. Vận dụng, trải nghiệm (2’)
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng thực hành.
b. Tổ chức hoạt động:

	- GV nhận xét chung tiết học
- Dặn HS về nhà ôn tập đề cương và thực hành lại trên máy (nếu có)
	- Lắng nghe
- Ghi nhớ


IV. Điều chỉnh say bài dạy:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]
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